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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái,

 giai đoạn 2016 - 2020 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT Ngày 13/05/2014, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định 992/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 06/TTr-SNN ngày 12/01/2016 về việc phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái,  giai đoạn 2016 - 2020, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung sau:

1. Tên Đề án: 
Đề án Phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020. 
2. Mục tiêu của Đề án

2.1. Mục tiêu chung

Khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, phát triển vùng cây ăn quả có múi với quy mô đủ lớn, có sản phẩm hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người trồng cây ăn quả, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn 2016 - 2020, trồng mới trên 2.300 ha cam, quýt, bưởi để hình thành các vùng trồng cây ăn quả có múi trên 4.000 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh lên trên 9.000 ha. 

- Đầu tư thâm canh, phấn đấu nâng cao năng suất cây ăn quả có múi từ 45 tạ/ha (năm 2014) lên trên 60 tạ/ha (năm 2020). Tổng giá trị cây ăn quả các loại phấn đấu đạt trên 300 tỷ đồng/năm. 

3. Nội dung của Đề án

3.1. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện

- Phạm vi hỗ trợ: Đề án phát triển cây ăn quả thực hiện trên địa bàn các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn.

- Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, nhóm hộ tham gia trồng mới cây ăn quả có múi trong phạm vi của Đề án.

- Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2016 đến năm 2020.

3.2. Nội dung, quy mô thực hiện

Hỗ trợ trồng mới, cải tạo là 2.300 ha bằng các loại cây ăn quả có múi. Trong đó: 

- Trồng mới, cải tạo 1.850 ha cây cam, quýt tại các huyện: Văn Chấn 1.100 ha, Lục Yên 400 ha, Trấn Yên 150 ha, Yên Bình 200 ha.

- Trồng mới, cải tạo 450 ha cây bưởi tại các huyện: Trấn Yên 150 ha, Yên Bình 300 ha.

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp về giống 

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất giống bằng phương pháp nhân giống từ cây đầu dòng đã được tuyển chọn, tạo cây sạch bệnh để sản xuất cây giống sạch bệnh trong nhà lưới từ cây hạn chế bệnh Greening và Tristeza trên cây cam. 

- Tiếp tục nghiên cứu, bình tuyển lựa chọn ra các cây đầu dòng có năng xuất cao, chất lượng tốt hơn để tạo cây sạch bệnh, đưa vào nhân giống phục vụ phát triển cây ăn quả trong và sau giai đoạn 2020.

- Tổ chức nghiệm thu vườn sản xuất giống theo quy định của pháp luật.

4.2. Về sản xuất

- Chỉ sử dụng giống có nguồn gốc lý lịch rõ ràng do các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở sản xuất giống được cấp phép sản xuất và cung ứng có đảm bảo yêu cầu chất lượng giống. Không sử dụng các giống cây do người dân tự nhân giống bằng biện pháp chiết ghép mà không qua tuyển chọn. 

- Áp dụng quy trình trồng mới, trồng cải tạo và các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao phẩm cấp và chất lượng quả, đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Hướng dẫn các biện pháp thu hoạch, bảo quản theo quy trình kỹ thuật nhằm giảm tỷ lệ dập nát, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến sản lượng của năm sau. 

- Duy trì và bảo tồn các cây ăn quả đầu dòng, vườn cây đầu dòng đã bình tuyển làm vật liệu nhân giống cho các cơ sở sản xuất giống cây ăn quả. Hàng năm, bình tuyển bổ sung thêm số lượng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng các loại, ưu tiên các loại cây có múi và cây có nguồn gốc địa phương mang tính đặc sản. 

4.3. Về thực hiện các đề tài khoa học

Ưu tiên nguồn vốn thực hiện các đề tài khoa học để tạo giống cây ăn quả có chất lượng tốt, ít hạt hoặc không hạt, chống chịu sâu bệnh đặc biệt là bệnh Greening trên cây ăn quả có múi và bảo tồn nguồn gen cây ăn quả; nghiên cứu, ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng; công nghệ trong thu hái, bảo quản gắn với chế biến; xây dựng và tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cây ăn quả có thế mạnh của từng vùng.

4.4. Xây dựng các mô hình trang trại

- Lựa chọn một số trang trại trồng và thâm canh cây ăn quả điển hình (có năng suất, chất lượng, giá trị lợi nhuận cao áp dụng sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGap), xây dựng mô hình điểm để tổ chức cho hộ nông dân đến học tập.

- Lựa chọn một số trang trại xây dựng mô hình trồng cây ăn quả gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ cầm, thuỷ sản, trồng xen canh các cây trồng khác như: Ổi, Ngô, Đậu, lạc… tuyên truyền nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao.

4.5. Về xúc tiến thương mại

- Chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm ngay tại các chợ đầu mối nông sản; tham gia các hội chợ về cây ăn quả; tham gia vào hệ thống phân phối tại các thành phố lớn để giới thiệu, quảng bá từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm quả của tỉnh. 

- Vận động nông dân liên kết thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Trên cơ sở đó sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tiêu thụ gắn với vùng sản xuất theo hướng ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường các hình thức liên doanh, liên kết, mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

4.6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm quả

- Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc sản xuất kinh doanh giống cây ăn quả, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV…để hạn chế các loại giống cây ăn quả, phân bón, thuốc BVTV chất lượng kém, ngoài danh mục lưu thông trên thị trường làm thiệt hại cho người sản xuất.

- Kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến, bảo quản, ngăn chặn tình trạng đưa các loại quả kém chất lượng, bảo quản bao gói không đúng quy cách, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng thuốc bảo quản ngoài danh mục, quá liều lượng lưu thông vào thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

4.7. Giải pháp về chính sách hỗ trợ

- Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình tham gia trồng mới cây ăn quả có múi với diện tích từ 0,5 ha trở lên. Mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ một lần cho nhóm hộ (có diện tích liền khoảnh) tham gia trồng mới  cây ăn quả có múi với diện tích từ 3,0 ha trở lên. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, tối đa không quá 100 triệu đồng/nhóm hộ.

5. Kinh phí thực hiện Đề án

5.1. Nhu cầu vốn hỗ trợ

Tổng nhu cầu vốn: 129,0 tỷ đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng chẵn). 
Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 31,4 tỷ đồng, chiếm 24,3%.
- Vốn dân góp: 97,6 tỷ đồng, chiếm 76,7%. 
5.2. Tiến độ đầu tư:                                                                       ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nhu cầu vốn
	Giai đoạn
2016-2020
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	 
	Tổng số
	    129.000 
	22.200 
	24.600 
	 27.600 
	 27.000 
	 27.600 

	I
	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ
	31.400 
	 5.400 
	 6.200 
	 6.700 
	6.500 
	 6.600 

	1
	Hộ gia đình
	16.800 
	  2.800 
	   3.600 
	3.600 
	   3.400 
	   3.400 

	2
	Nhóm hộ
	    14.600 
	2.600
	 2.600 
	 3.100 
	 3.100 
	 3.200 

	II
	Vốn Dân góp
	97.600
	16.800
	18.400
	20.900
	20.500
	21.000


  Điều 2: Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì với các Sở, Ngành, các địa phương có liên quan để triển khai thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác để đầu tư hỗ trợ thực hiện có hiệu quả nội dung trong Đề án.

- Hướng dẫn các huyện xây dựng và thực hiện các nội dung chi tiết trong Đề án phát triển cây ăn quả tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. 

- Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện Đề án định kỳ hàng năm và 5 năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các xã, các đơn vị, các cá nhân và doanh nghiệp của địa phương lập kế hoạch chi tiết, đồng thời phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Đề án.

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện các nội dung phát triển cây ăn quả tại địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tố chức, cá nhân, doanh nghiệp... tham gia đầu tư phát triển cây ăn quả.

- Bố trí, dành nguồn vốn ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình phát triển cây ăn quả.

3. Các Sở, Ngành có liên quan

Các Sở, Ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương để thực hiện nội dung của Đề án. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	 Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TH, NLN.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Trà
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